Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020
Câu 1: Tìm số dư của phép chia 158 : 2,8 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương: 
a. 0,24		   b. 24		   c. 0,024 		         d. 2,4
Câu 2: 60% của 20 là: 
          a. 12		       b. 1,2		    c. 0,12	           d. 120
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm sao cho:

             37 : 0,5 = 37  x ........
Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của:  6giờ = …..giờ.....phút
a. 6 giờ 30 phút         b. 6 giờ 20 phút          c. 6 giờ 12 phút         d. 6 giờ 22 phút

Câu 5 : Khoanh vào chữ cái đứng trước công thức tính chu vi hình tròn:
a. d x d x 3,14      b. d x 3,14                c. r x 3,14                 d. r x r x3,14	
II, TỰ LUẬN
Câu 6. Đặt tính rồi tính.
a) 524 x 259              b) 30791 x 85       c) 128 100: 420            d) 48 672 : 209
b) 
Câu 7. Điền dấu  <, >, =  vào chỗ chấm 
138 cm2 .....  13 dm2 8 cm2                              6 dm2 13 cm2....... 603 cm2
509 dm2 ...... 5 m2 9 dm2                                27 dm2 4 cm2 ...... 274 cm2
Câu 8. Có một số kẹo, nếu xếp vào mỗi gói 120 viên kẹo thì được 45 gói. Hỏi nếu xếp mỗi gói 135 viên kẹo thì xếp được vào mấy gói?
[bookmark: _Hlk36974580]Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 5m18cm > 520cm 			c) 4 tấn 30kg < 4300kg

b) 7km500m < 8km			d) 6 tạ 6 kg = 660kg


Câu 2: Một tờ bìa hình thang có đáy lớn 2,8 dm, đáy bé 1,6 dm, chiều cao 0,8 dm. Tính diện tích của tấm bìa đó?
a. 3,584 dm2                b. 3,52 dm2                  c. 7,04 dm2                      d. 1,76 dm2
Câu 3:  Số nào không cùng giá trị với 125%
         a.                       b. 0,125                  c.                                   d.        
Câu 4: Một hình thang có đáy lớn là 1,5m, đáy nhỏ là 12 cm, chiều cao là 0,8 dm. Diện tích hình thang là:
       a. 180 cm[image: ]              b. 648 cm[image: ]                  c. 118cm[image: ]               d. 108 cm[image: ]           

Câu 5: Trong các số đo diện tích dưới đây, số đo nào bằng 3,35 m2
a. 33500 cm2 	          b.  3350 cm2		c.  33050 cm2                d. 335 cm2
II, TỰ LUẬN
Câu 6. Tính nhanh
a) 41 x 92 + 92 x 59                                b) 72 00 : 6 : 12     
Câu 7. Vườn nhãn có 32 hàng, mỗi hàng có 14 cây.  Vườn quýt có 48  hàng , mỗi hàng có 14 cây. Hỏi cả hai vườn có tất cả bao nhiêu cây nhãn và quýt ? 
Câu 8: Một bánh xe hình tròn có chu vi là 15,7 dm. Vậy bánh xe đó có diện tích là bao nhiêu? 
[bookmark: _Hlk36982705]Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Câu 1. Nối cột A và cột B để được kết quả đúng:
                A                                                                   B
68  x X = 6215 – 911                                               X = 606
1723 – X = 1620 : 45                                               X = 78
                                                                                 X = 72
X x 72 = 144 x 303                                                  X = 1687
1736 : X = 196 : 7                                                    X =  62
Câu 2: Tìm số tự nhiên x, biết: 27,64  <  x <  28,46
a. 27	                        b. 28	                      c. 29	          d. 30
Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 8,04m2 = …..m2 .....dm2
a. 8m2 400dm2              b. 8m2 40dm2               c. 8m2 4dm2            d. 0m2 84dm2
Câu 4: Một hình tròn có chu vi 12,56 m. Diện tích hình tròn đó là :
a.125,6 m2 	          b.12,56m2	                    c.16 m2	                     d. 4m2
Câu 5:     viết dưới dạng số thập phân là: 
a. 5,34	          b. 5,4		           c. 5,75		d. 3,54
II, TỰ LUẬN
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a. 37658 + 23890         82100 – 38729            237 x 345           9125 : 365
Câu 7: Tìm x
a. 1692 : x = 47             76543 + x = 98752          1235 – x : 23 = 867

Câu 8: Một khu vườn trồng được tất cả 825 cây mận và ổi. Biết rằng số cây mận nhiều hơn số cây ổi là 235 cây. Tính số cây mỗi loại?

Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Câu 1: viết dưới dạng số thập phân là:	          
 a. 43,5		b. 4,6			c. 4,35		d. 4,5
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
             Biết 30% của một số là 72.Số đó là 240                    
             Biết 2,5% của một số là 100kg.Số đó là 2,5kg           
             Tỉ số % của 4,5 và 9 là: 50                                         
             Tỉ số % của 4,5 và 9 là: 50%                                     
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 =…phút
a) 45			b) 134		c) 105			d) 180
Câu 4. Kết quả của phép tính: 509,35 : 167  là:
        a. 37,41		    b. 3,045	         c. 4,03                  d. 3,05
Câu 5:  Số nào không cùng giá trị với 0,1:
         a.                    b. 10%               c. 0,10                  d.0,100

II, TỰ LUẬN 
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a. 34678 + 9231          98020 – 32451           1482 x 402           9823 : 45
Câu 7: Tính giá trị biểu thức
a. 98210 – 348 x 31
b. (3953 + 234) : 79 – 35
Câu 8: Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2. Biết nếu thêm vào số bé 42 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số?
                                 


Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Câu 1: Thời gian từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút là........
a. 4 giờ 30 phút          b. 3 giờ 30 phút          c.  4 giờ                   d. 5 giờ  
Câu 2: Điền kết quả đúng vào chỗ trống: 
 25% của một giờ là..............................phút.
Câu 3:  Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé:
        a. [image: ]; [image: ]; [image: ]                b.  [image: ];[image: ]; [image: ]                c. [image: ]; [image: ]; [image: ]             d. [image: ];[image: ];[image: ]
Câu 4: Cho các số : 15,23   ;  3,2   ; 331,6   ;   22,47  ; Số trung bình cộng là :
          a.134,2                 b. 40,8                c. 93,125                  d.9,02



Câu 5: Khi chia 17,035 cho 6, ta thực hiện như sau: 
    Số dư trong phép toán là :	                         17,035	6  
           a. 1                    b. 0,1           	                 5 0      2,839
           	                       23
                      55
          c. 0,01                   d. 0,001                                 1

II, TỰ LUẬN
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a/ 23546 x 14	b/ 1452 x 35		c/ 371 x 214		d/ 729 x 103
Câu 7: Điền số vào chỗ chấm
a/ 67tấn 21kg = ...kg
b/ 4dag = ...g
c/ 3hg 4g = ...g
d/ 8tạ 30kg = ...kg
Câu 8 : Tìm x
a/ 56210 – x = 29918
b/ x : 25 = 1782
Câu 9: Bác Lan mua hai bao gạo tất cả nặng 5yến 8kg. Bao gạo thứ nhất ít hơn bao thứ hai là 14kg. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

image1.wmf
2


image2.wmf
2

1


image3.wmf
3

1


image4.wmf
8

3


image5.wmf
2

1


